
 

DANH SÁCH  
CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 

 (Kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

I. Học sinh là t愃Āc giả, nh漃Ām t愃Āc giả đ愃⌀t th愃�nh t椃Āch cao (đo愃⌀t giải NhĀt, 
Nh椃�) trong Cu⌀c thi khoa học k礃̀ thu⌀t cĀp t椃ऀnh học sinh trung học năm học 
2022-2023 (55 học sinh) 

1. Em Ph愃⌀m Th椃⌀ Th甃�y Trang, Trường THCS v愃� THPT Liên Vi⌀t Kon 
Tum, t愃Āc gi愃ऀ Đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c x愃̀ h⌀i v愃� h愃�nh vi; 

2. Em Đặng Phương Th甃�y, Trường THCS-THSP L礃Ā Tự Tr漃⌀ng, nh漃Ām t愃Āc 
gi愃ऀ Đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c x愃̀ h⌀i v愃� h愃�nh vi; 

3. Em Nguyễn Vũ B愃ऀo Nhi, Trường THCS-THSP L礃Ā Tự Tr漃⌀ng, nh漃Ām t愃Āc 
gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c x愃̀ h⌀i v愃� h愃�nh vi; 

4. Em Trương Nguyễn Minh Thư, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt 
Thành, nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c x愃̀ h⌀i v愃� h愃�nh vi; 

5. Em Nguyễn Mai Phương, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c x愃̀ h⌀i v愃� h愃�nh vi; 

6. Em Kiều Th椃⌀ Thu Phương, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt l椃̀nh vực Hóa h漃⌀c; 

7. Em Nguyễn Vũ Thanh Vân, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt l椃̀nh vực Hóa h漃⌀c; 

8. Em Phan Thanh Phong, Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum, nhóm tác 
gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c thực vật; 

9. Em Lò Huyền Thương, Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum, nhóm tác 
gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c thực vật; 

10. Em Lê Doãn Th漃⌀, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, nhóm 
tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt l椃̀nh vực H⌀ thống nhúng; 

11. Em Lê Trần Duy, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, nhóm tác 
gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt l椃̀nh vực H⌀ thống nhúng; 

12. Em Nguyễn Tiến Khôi, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt l椃̀nh vực H⌀ thống nhúng; 

13. Em Bùi Lê Minh Hiếu, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt l椃̀nh vực H⌀ thống nhúng; 

14. Em Tr椃⌀nh Bá Lâm, Trường THPT Kon Tum, tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt 
l椃̀nh vực Kỹ thuật cơ khí; 

15. Em Nguyễn Phúc Quân, Trường THPT Kon Tum, nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t 
gi愃ऀi NhĀt l椃̀nh vực Kỹ thuật cơ khí; 
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16. Em Võ Ho愃�ng Phúc, Trường THPT Kon Tum, nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi 
NhĀt l椃̀nh vực Kỹ thuật cơ khí; 

17. Em Trần NhĀt Nguyên, Trường THPT Nguyễn Trãi, nhóm tác gi愃ऀ 
đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt l椃̀nh vực Kỹ thuật môi trường; 

18. Em Nguyễn Nguyễn Nam Kh愃Ānh, Trường THPT Nguyễn Trãi, nhóm 
tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt l椃̀nh vực Kỹ thuật môi trường; 

19. Em Nguyễn Đo愃�n Linh Châu, Trường THPT Nguyễn Trãi, nhóm tác 
gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Kỹ thuật môi trường; 

20. Em Đồng Th椃⌀ Thanh Viên, Trường THPT Nguyễn Trãi, nhóm tác gi愃ऀ 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Kỹ thuật môi trường; 

21. Em Phan TuĀn Khang, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, 
nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c xã h⌀i và hành vi; 

22. Em Đỗ Anh Thy, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, nhóm 
tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c xã h⌀i và hành vi; 

23. Em Ph愃⌀m Ng漃⌀c Th愃ऀo, Trường THPT Kon Tum, nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c xã h⌀i và hành vi; 

24. Em Trần Doãn H愃ऀi Di, Trường THPT Kon Tum, nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c xã h⌀i và hành vi; 

25. Em Lưu Yến My, Trường THCS-THSP Lý Tự Tr漃⌀ng, nhóm tác gi愃ऀ 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c xã h⌀i và hành vi; 

26. Em Ph愃⌀m Ánh Minh, Trường THCS-THSP Lý Tự Tr漃⌀ng, nhóm tác 
gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c xã h⌀i và hành vi; 

27. Em Y Nhìn, Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền, huy⌀n Ng漃⌀c Hồi, 
nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c xã h⌀i và hành vi; 

28. Em A Huy, Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền, huy⌀n Ng漃⌀c Hồi, 
nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c xã h⌀i và hành vi;  

29. Em Y Uyên, Trường PTDTBT THCS Đăk Tơ Lung, huy⌀n Kon Rẫy, 
nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c xã h⌀i và hành vi; 

30. Em Y Yến Chi, Trường PTDTBT THCS Đăk Tơ Lung, huy⌀n Kon 
Rẫy, nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c xã h⌀i và hành vi; 

31. Em Lê Th椃⌀ Mai Hương, Trường THPT Trần Quốc TuĀn, nhóm tác gi愃ऀ 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c xã h⌀i và hành vi; 

32. Em Phan Anh Đ愃⌀t, Trường THPT Trần Quốc TuĀn, nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Khoa h漃⌀c xã h⌀i và hành vi; 

33. Em Nguyễn Hiền Minh, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, 
nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Hóa h漃⌀c; 

34. Em Phan Quốc Kh愃Ānh, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, 
nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Hóa h漃⌀c; 
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35. Em Mai Th椃⌀ Xuân Huyền, Trường THPT Chu Văn An, nh漃Ām t愃Āc gi愃ऀ 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Hóa Sinh; 

36. Em Lê Th椃⌀ Di⌀u Châu, Trường THPT Chu Văn An, nh漃Ām t愃Āc gi愃ऀ đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Hóa Sinh; 

37. Em Nguyễn Th愃�nh Trung, Trường Phổ thông DTNT Sa Thầy, nhóm 
tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Kỹ Thuật môi trường; 

38. Em Lường Th椃⌀ Mai, Trường Phổ thông DTNT Sa Thầy, nhóm tác gi愃ऀ 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Kỹ thuật môi trường; 

39. Em Nguyễn Ng漃⌀c Dũng, Trường THPT Nguyễn Trãi, nhóm tác gi愃ऀ 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Kỹ Thuật Y sinh; 

40. Em Phan Nguyễn An Ny, Trường THPT Nguyễn Trãi, nhóm tác gi愃ऀ 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Kỹ Thuật Y sinh; 

41. Em Lê Trung Đức, Trường TH-THCS Trường Sa, thành phố Kon 
Tum, tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Kỹ thuật môi trường; 

42. Em Nguyễn Thanh H甃�ng, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Phần mềm h⌀ thống; 

43. Em Hoàng TĀn Phúc, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Phần mềm h⌀ thống; 

44. Em Nguyễn Trương Gia Huy, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt 
Thành, nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Rô bốt và máy tính thông minh; 

45. Em Ph愃⌀m Lê H愃⌀nh Nguyên, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt 
Thành, nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Rô bốt và máy tính thông minh; 

46. Em Lê Đo愃�n B愃ऀo Ng漃⌀c, Trường THPT Nguyễn Trãi, nhóm tác gi愃ऀ 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Phần mềm h⌀ thống; 

47. Em Bùi Th椃⌀ Hồng L椃̀nh, Trường THPT Nguyễn Trãi, nhóm tác gi愃ऀ 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Phần mềm h⌀ thống; 

48. Em Ph愃⌀m Ho愃�ng Đoan Trang, Trường THPT Quang Trung, nhóm tác 
gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Kỹ thuật cơ khí; 

49. Em Nguyễn Ng漃⌀c Trần Quang, Trường THPT Quang Trung, nhóm 
tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Kỹ thuật cơ khí; 

50. Em Nguyễn Trần Phi Long, Trường THPT Kon Tum, nhóm tác gi愃ऀ 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Kỹ thuật cơ khí; 

51. Em Lê Hữu Ngh椃̀a, Trường THPT Kon Tum, nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi 
Nhì l椃̀nh vực Kỹ thuật cơ khí; 

52. Em Th愃Āi Ho愃�ng Nhi, Trường THPT Trần Quốc TuĀn, nhóm tác gi愃ऀ 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Kỹ thuật cơ khí; 

53. Em Trần Quang Vinh, Trường THPT Trần Quốc TuĀn, nhóm tác gi愃ऀ 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Kỹ thuật cơ khí; 
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54. Em Y Thuyên, Trường THCS Nguyễn Trãi, huy⌀n Đăk Tô, nh漃Ām t愃Āc 
gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Kỹ thuật cơ khí; 

55. Em Lê Trần Trung Kiên, Trường THCS Nguyễn Trãi, huy⌀n Đăk Tô, 
nhóm tác gi愃ऀ đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì l椃̀nh vực Kỹ thuật cơ khí. 

II. Học sinh đ愃⌀t th愃�nh t椃Āch cao (đo愃⌀t giải NhĀt, Nh椃�) trong K礃� thi 
chọn học sinh gi漃ऀi cĀp t椃ऀnh lớp 12 năm học 2022-2023 (65 học sinh) 

1. Em Nguyễn Lê Ho愃�i Nhi, Trường THPT Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt môn 
Sinh h漃⌀c; 

2. Em Lê Doãn Th漃⌀, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Th愃�nh, đo愃⌀t gi愃ऀi 
NhĀt môn Toán; 

3. Em Nguyễn Ho愃�ng Gi愃Āp, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt môn Vật lí; 

4. Em Đ愃�o V椃̀nh Khang, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, đo愃⌀t 
gi愃ऀi NhĀt môn Hóa h漃⌀c; 

5. Em Lê Đình Đ愃⌀t, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Th愃�nh, đo愃⌀t gi愃ऀi 
NhĀt môn Tin h漃⌀c; 

6. Em Nguyễn Tiến Dũng, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Th愃�nh, đo愃⌀t 
gi愃ऀi NhĀt môn Tiếng Anh; 

7. Em Nguyễn Trần Ng漃⌀c Tỷ, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành,  
đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt môn Tiếng Anh; 

8. Em Nguyễn Thanh Hiền, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt môn Ngữ văn; 

9. Em Hoàng Th椃⌀ Khánh Huyền, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt 
Th愃�nh, đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt môn Ngữ văn; 

10. Em Nguyễn Phương Uyên, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt môn Ngữ văn; 

11. Em Trần Tâm Đoan, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Th愃�nh, đo愃⌀t 
gi愃ऀi NhĀt môn L椃⌀ch sử; 

12. Em Châu Tuyết Ngân, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Th愃�nh, đo愃⌀t 
gi愃ऀi NhĀt môn L椃⌀ch sử; 

13. Em Trần Quỳnh Ny, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, đo愃⌀t 
gi愃ऀi NhĀt môn Đ椃⌀a lí; 

14. Em Tô Hà Nhật Trung, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt môn Đ椃⌀a lí; 

15. Em Lò Huyền Thương, Trường PTTH DTNT tỉnh, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn 
Ngữ văn; 

16. Em Lò Sang Xuân, Trường PTTH DTNT tỉnh, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn 
Đ椃⌀a lí; 
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17. Em Nguyễn Quỳnh Giang, Phân hi⌀u Trường Phổ thông DTNT tỉnh 
t愃⌀i huy⌀n Ia H'Drai, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Ngữ văn; 

18. Em Nguyễn Hồ Công Danh, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon 
Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Tiếng Anh; 

19. Em Nguyễn Thanh Bình, Trường THPT Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn 
Vật lí; 

20. Em Nguyễn Chí Quốc, Trường THPT Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn 
Vật lí; 

21. Em Đặng Th椃⌀ Hằng Nga, Trường THPT Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn 
Hóa h漃⌀c; 

22. Em Trần Quốc B愃ऀo, Trường THPT Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Sinh 
h漃⌀c; 

23. Em Ho愃�ng Duy Tân, Trường THPT  Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn 
Sinh h漃⌀c; 

24. Em Lê Minh Khuê, Trường THPT Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Tiếng 
Anh; 

25. Em Nguyễn Hà Mai Anh, Trường THPT Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn 
Ngữ văn; 

26. Em Nguyễn Trần Ng漃⌀c Linh, Trường THPT Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì 
môn Ngữ văn; 

27. Em Ph愃⌀m Phương Anh, Trường THPT Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn 
Đ椃⌀a lí; 

28. Em Đỗ Th愃ऀo Nhi, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Th愃�nh, đo愃⌀t gi愃ऀi 
Nhì môn Toán; 

29. Em Nguyễn Mai Thanh, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Toán; 

30. Em Vũ Ho愃�ng TuĀn, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Th愃�nh, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì môn Toán; 

31. Em Đinh Ngô Th椃⌀ Băng Trâm, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt 
Th愃�nh, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Hóa h漃⌀c; 

32. Em Ph愃⌀m B愃ऀo Thắng, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Th愃�nh, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì môn Tin h漃⌀c; 

33. Em Nguyễn Lê Ng漃⌀c Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Tiếng Anh; 

34. Em Đinh Lê Nguyên, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Th愃�nh, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì môn Tiếng Anh; 

35. Em Nguyễn Hồng Như Ng漃⌀c, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt 
Th愃�nh, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Ngữ văn; 
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36. Em Nguyễn Lê Quỳnh Như, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt 
Th愃�nh, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Ngữ văn; 

37. Em Huỳnh Ng漃⌀c Thanh Tâm, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt 
Th愃�nh, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Ngữ văn; 

38. Em Trần Duy An, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Th愃�nh, đo愃⌀t gi愃ऀi 
Nhì môn L椃⌀ch sử; 

39. Em Ngô Ho愃�ng Như Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn L椃⌀ch sử; 

40. Em Khiếu Th椃⌀ Mỹ H愃⌀nh, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn L椃⌀ch sử; 

41. Em Lê Duy Ho愃�ng, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Th愃�nh, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì môn L椃⌀ch sử; 

42. Em Nguyễn Trung Kiên, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn L椃⌀ch sử; 

43. Em Nguyễn Th椃⌀ Mỹ Lan, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn L椃⌀ch sử; 

44. Em Ph愃⌀m Duy Tân, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Th愃�nh, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì môn L椃⌀ch sử; 

45. Em B愃⌀ch Th椃⌀ Hồng H愃ऀi, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Đ椃⌀a lí; 

46. Em Lê B愃⌀ch Gia Huy, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Th愃�nh, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì môn Đ椃⌀a lí; 

47. Em Ho愃�ng Phương Linh, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Đ椃⌀a lí; 

48. Em Trần Tiến Lực, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Th愃�nh, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì môn Đ椃⌀a lí; 

49. Em Nguyễn Ng漃⌀c Anh Thy, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt 
Th愃�nh, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Đ椃⌀a lí; 

50. Em Khiếu B愃ऀo Lâm, Trường THPT Duy Tân, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Vật lí; 

51. Em Trần Th椃⌀ Mỹ Uyên, Trường THPT Lê Lợi, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn 
Đ椃⌀a lí; 

52. Em Y Ngoa, Trường THPT Ngô Mây, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Ngữ văn; 
53. Em Nguyễn Th椃⌀ Trúc Quỳnh, Trường THPT Nguyễn Tr愃̀i, đo愃⌀t gi愃ऀi 

Nhì môn Toán; 

54. Em Nguyễn Nguyễn Nam Kh愃Ānh, Trường THPT Nguyễn Tr愃̀i, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì môn Hóa h漃⌀c; 

55. Em Y Uy, Trường THPT Nguyễn Tr愃̀i, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Ngữ văn; 
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56. Em Ngô Văn Giang, Trường THPT Nguyễn Tr愃̀i, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn 
Đ椃⌀a lí; 

57. Em Nguyễn Nguy⌀t Minh, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, đo愃⌀t gi愃ऀi 
Nhì môn Tiếng Anh; 

58. Em Y Trúc, Trường THPT Phan Chu Trinh, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn 
Ngữ văn; 

59. Em B甃�i Quang Trung, Trường THPT Trần Quốc TuĀn, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì 
môn Vật lí; 

60. Em Hoàng Gia B愃ऀo, Trường THPT Trần Quốc TuĀn, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì 
môn Sinh h漃⌀c; 

61. Em Nguyễn Lê Thục Quyên, Trường THPT Trần Quốc TuĀn, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì môn Tiếng Anh; 

62. Em Nguyễn Th椃⌀ Phương Lan, Trường THPT Trần Quốc TuĀn, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì môn Ngữ văn; 

63. Em Nguyễn Đỗ Vi Th愃ऀo, Trường THPT Trần Quốc TuĀn, đo愃⌀t gi愃ऀi 
Nhì môn Ngữ văn; 

64. Em Nguyễn Th椃⌀ Kiều Linh, Trường THPT Trần Quốc TuĀn, đo愃⌀t gi愃ऀi 
Nhì môn Đ椃⌀a lí; 

65. Em Lê Thiên Vỹ, Trường THPT Trần Quốc TuĀn, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn 
Đ椃⌀a lí. 

III. Học sinh đ愃⌀t th愃�nh t椃Āch cao (đo愃⌀t giải NhĀt, Nh椃�) trong K礃� thi 
chọn học sinh gi漃ऀi cĀp t椃ऀnh lớp 9 năm học 2022-2023 (80 học sinh) 

1. Em Nguyễn Ng漃⌀c Anh Duy, Trường THCS Chu Văn An, huy⌀n Đăk 
H愃�, đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt môn Vật lí; 

 2. Em Bùi Th椃⌀ Thu Trang, Trường THCS Đăk Mar, huy⌀n Đăk H愃�, đo愃⌀t 
gi愃ऀi NhĀt môn Tiếng Anh; 

3. Em Lê Đình Lê, Trường THCS Đăk Tờ Re, huy⌀n Kon Rẫy, đo愃⌀t gi愃ऀi 
NhĀt môn L椃⌀ch sử; 

4. Em B甃�i Lê Ho愃�ng, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Kon 
Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt môn Hóa h漃⌀c;  

5. Em Nguyễn Th椃⌀ Mỹ H愃⌀nh, Trường TH-THCS Trần Hưng Đ愃⌀o, thành 
phố Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt môn Đ椃⌀a lí; 

6. Em Chu Đình Nguyên, Trường THCS th椃⌀ trĀn Plei Kần, huy⌀n Ng漃⌀c 
Hồi, đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt môn Tiếng Anh; 

7. Em Trần Th椃⌀ Ng漃⌀c Hân, Trường THCS th椃⌀ trĀn Plei Kần, huy⌀n Ng漃⌀c 
Hồi, đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt môn L椃⌀ch sử; 

8. Em Nguyễn TĀn Dũng, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, 
đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt môn Sinh h漃⌀c; 
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9. Em Lâm Ng漃⌀c Th愃ऀo My, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, 
đo愃⌀t gi愃ऀi NhĀt môn Ngữ văn; 

10. Em Đinh Gia Như, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, đo愃⌀t 
gi愃ऀi NhĀt môn Ngữ văn; 

11. Em Nguyễn Khánh Toàn, Trường THCS THSP Lý Tự Tr漃⌀ng, đo愃⌀t 
gi愃ऀi NhĀt môn Toán; 

12. Em Gi愃Āp Trinh Đăng, Trường THCS THSP Lý Tự Tr漃⌀ng, đo愃⌀t gi愃ऀi 
NhĀt môn Tin h漃⌀c; 

13. Em Y L⌀, Trường THCS Đăk Pek, huy⌀n Đăk Glei, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn 
Ngữ văn; 

14. Em Đo愃�n Phương Gia Nghi, Trường THCS th椃⌀ trĀn Đắk Glei, huy⌀n 
Đăk Glei, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Ngữ văn; 

15. Em Nguyễn Th椃⌀ Vân Anh, Trường THCS th椃⌀ trĀn ĐắkGlei, huy⌀n Đăk 
Glei, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Đ椃⌀a lí; 

16. Em Y Danh Thuần, Trường TH-THCS xã Xốp, huy⌀n Đăk Glei, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì môn L椃⌀ch sử; 

17. Em Đinh Nguyễn Duy Long, Trường THCS Chu Văn An, huy⌀n Đăk 
H愃�, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Vật lí; 

18. Em Lê B愃ऀo Trân, Trường THCS Chu Văn An, huy⌀n Đăk H愃�, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì môn Đ椃⌀a lí; 

19. Em Ph愃⌀m Lê Bình Minh, Trường THCS Đăk Hring, huy⌀n Đăk H愃�, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn L椃⌀ch sử; 

20. Em Ph愃⌀m Th椃⌀ Mỹ Linh, Trường THCS Đăk Hring, huy⌀n Đăk Hà, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Đ椃⌀a lí; 

21. Em Trần Thanh Thủy, Trường THCS x愃̀ Đăk La, huy⌀n Đăk H愃�, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì môn L椃⌀ch sử; 

22. Em  Nguyễn Th椃⌀  Mỹ, Trường THCS 24 Tháng 4, huy⌀n Đăk Tô, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì môn L椃⌀ch sử; 

23. Em Nguyễn Nhật Tiến, Trường, THCS Lương Thế Vinh, huy⌀n Đăk 
Tô, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Vật lí; 

24. Em Phan Kh愃Ānh Chi, Trường THCS Lương Thế Vinh, huy⌀n Đăk Tô, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Đ椃⌀a lí; 

25. Em Vi Th椃⌀ Quỳnh Như, Trường TH-THCS Xã Pô Kô, huy⌀n Đăk Tô, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Đ椃⌀a lí; 

26. Em Nguyễn Th椃⌀ B愃ऀo Ng漃⌀c, Trường THCS Măng Đen, huy⌀n Kon 
Plông, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Ngữ văn; 

27. Em Bùi Th椃⌀ Huyền Trang, Trường THCS Đăk Rve, huy⌀n Kon Rẫy, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Đ椃⌀a lí; 



9 

28. Em Vi Đình Cẩn, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Kon 
Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Toán;  

29. Em Lê Quang Dân, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Kon 
Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Toán; 

30. Em Nguyễn Tiến Đ愃⌀t, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố 
Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Vật lí; 

31. Em Trần Quang Minh, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố 
Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Vật lí; 

32. Em Lê Anh TuĀn, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Kon 
Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Vật lí; 

33. Em Trần Minh Khoa, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Kon 
Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Hóa h漃⌀c; 

34. Em Nguyễn Hà Minh Nga, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành 
phố Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Hóa h漃⌀c; 

35. Em Lê Quốc To愃�n, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Kon 
Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Hóa h漃⌀c; 

36. Em Đo愃�n Tô Nguyên Th愃ऀo, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành 
phố Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Sinh h漃⌀c; 

37. Em Cao Ng漃⌀c Châu Anh, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố 
Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Tiếng Anh; 

38. Em Nguyễn Võ Tr愃� My, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố 
Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Tiếng Anh; 

39. Em Nguyễn Thiên Vũ, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố 
Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Tiếng Anh; 

40. Em Đ愃�o Th椃⌀ Quỳnh Hương, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, Thành 
phố Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Ngữ văn;  

41. Em Lê Trần Gia Phước, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố 
Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Ngữ văn; 

42. Em Nguyễn Ng漃⌀c Yến Nhi, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành 
phố Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn L椃⌀ch sử; 

43. Em Lê B愃ऀo Ng漃⌀c, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Kon 
Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Đ椃⌀a lí; 

44. Em Phan TuĀn Hưng, Trường THCS Nguyễn Hu⌀, thành phố Kon 
Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Sinh h漃⌀c; 

45. Em Nguyễn Hoàng Minh Tuyền, Trường TH-THCS Trường Sa, thành 
phố Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Đ椃⌀a lí; 

46. Em Trương Đặng Chí Huy, Trường THCS th椃⌀ trĀn Plei Kần, huy⌀n 
Ng漃⌀c Hồi, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Toán; 
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47. Em Đinh Th愃ऀo My, Trường THCS th椃⌀ trĀn Plei Kần, huy⌀n Ng漃⌀c Hồi, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Ngữ văn; 

48. Em Hà Duy B愃ऀo, Trường THCS th椃⌀ trĀn Plei Kần, huy⌀n Ng漃⌀c Hồi,  
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn L椃⌀ch sử; 

49. Em Đặng Huỳnh Anh Dũng, Trường TH-THCS Lý Tự Tr漃⌀ng, huy⌀n 
Ng漃⌀c Hồi, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Hóa h漃⌀c; 

50. Em Ho愃�ng Đăng Vũ, Trường TH-THCS Lý Tự Tr漃⌀ng, huy⌀n Ng漃⌀c 
Hồi, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Hóa h漃⌀c; 

51. Em Phùng Nhật Linh, Trường TH&THCS Lê Qu礃Ā Đôn, huy⌀n Sa 
Thầy, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Ngữ văn; 

52. Em Đặng Yến Linh, Trường TH&THCS Lê Qu礃Ā Đôn, huy⌀n Sa Thầy, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn L椃⌀ch sử; 

53. Em Đặng Th椃⌀ Gia Chinh, Trường TH&THCS Lê Qu礃Ā Đôn, huy⌀n Sa 
Thầy, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Đ椃⌀a lí; 

54. Em Y Lan Tuyền, Trường TH&THCS Lê Qu礃Ā Đôn, huy⌀n Sa Thầy, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Đ椃⌀a lí; 

55. Em Lê Thanh Di⌀p, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Toán; 

56. Em Lê Dũng, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi 
Nhì môn Toán; 

57. Em Văn Ng漃⌀c H愃ऀi, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì môn Toán; 

58. Em Nguyễn Ho愃�ng Nam, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon 
Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Toán; 

59. Em Nguyễn Tiến Khang, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon 
Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Vật lí; 

60. Em Phan Quốc Kh愃Ānh, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Vật lí; 

61. Em Phan H愃ऀi Đăng, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Hóa h漃⌀c; 

62. Em Tr椃⌀nh B愃ऀo Châu, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Sinh h漃⌀c; 

63. Em Trần Đặng Kim Chi, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon 
Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Sinh h漃⌀c; 

64. Em Nguyễn Ho愃�ng Thiên Di, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon 
Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Sinh h漃⌀c; 

65. Em Nguyễn Hữu H甃�ng, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Sinh h漃⌀c; 
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66. Em Phan Vũ Th甃�y Lâm, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, 
đo愃⌀t gi愃ऀi nhì môn Sinh h漃⌀c; 

67. Em Nguyễn Trần TuĀn Anh, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon 
Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Tin h漃⌀c; 

68. Em Võ Đức Đo愃�n, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì môn Tin h漃⌀c; 

69. Em Từ Tâm Thanh, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Tiếng Anh; 

70. Em Ph愃⌀m Th椃⌀ Th甃�y Trang, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon 
Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Tiếng Anh; 

71. Em Hồ Thanh Hằng, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Ngữ văn; 

72. Em Võ Hoàng Ng漃⌀c Kh愃Ānh, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon 
Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Ngữ văn; 

73. Em Nguyễn Trần Nhật My, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon 
Tum, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Ngữ văn; 

74. Em Phan Tố Quyên, Trường THCS và THPT Liên Vi⌀t Kon Tum, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Đ椃⌀a lí; 

75. Em Lê Hoàng Thiên B愃ऀo, Trường THCS-THSP Lý Tự Tr漃⌀ng, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Nhì môn Sinh h漃⌀c; 

76. Em Hồ Văn Thế, Trường THCS-THSP Lý Tự Tr漃⌀ng, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì 
môn Tin h漃⌀c; 

77. Em Trần Quốc Vi⌀t, Trường THCS-THSP Lý Tự Tr漃⌀ng, đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì 
môn Tin h漃⌀c; 

78. Em Phan Tr漃⌀ng Ngh椃̀a, Trường THCS-THSP Lý Tự Tr漃⌀ng, đo愃⌀t gi愃ऀi 
Nhì môn Tiếng Anh; 

79. Em Trần Đình Trung Nguyên, Trường THCS-THSP Lý Tự Tr漃⌀ng, 
đo愃⌀t gi愃ऀi Nhì môn Tiếng Anh; 

80. Em Lưu Hương Th愃ऀo, Trường THCS-THSP Lý Tự Tr漃⌀ng, đo愃⌀t gi愃ऀi 
Nhì môn Tiếng Anh. 

IV. Học sinh đ愃⌀t th愃�nh t椃Āch cao (đo愃⌀t giải KhuyĀn kh椃Āch) trong K礃� thi 
chọn học sinh gi漃ऀi quĀc gia Trung học phऀ thông năm học 2022-2023 (12 

học sinh)  

1. Em Nguyễn Đức Khoa, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Th愃�nh, đo愃⌀t 
gi愃ऀi Khuyến khích môn To愃Ān; 

2. Em Nguyễn Đức Sơn, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, đo愃⌀t 
gi愃ऀ Khuyến khích môn Toán; 

3. Em Lê Anh Trung, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, đo愃⌀t gi愃ऀi 
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Khuyến khích môn Hóa h漃⌀c; 

4. Em Nguyễn Kh愃Ānh Ly, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, đo愃⌀t 
gi愃ऀ Khuyến khích môn Sinh h漃⌀c; 

5. Em Nguyễn Hữu Phúc, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, đo愃⌀t 
gi愃ऀ Khuyến khích môn Sinh h漃⌀c; 

6. Em Nguyễn Lê Quỳnh Như, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
đo愃⌀t gi愃ऀ Khuyến khích môn Ngữ văn;  

7. Em Huỳnh Ng漃⌀c Thanh Tâm, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt 
Thành, đo愃⌀t gi愃ऀ Khuyến khích môn Ngữ văn; 

8. Em Nguyễn Phương Uyên, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
đo愃⌀t gi愃ऀ Khuyến khích môn Ngữ văn; 

9. Em Hoàng Phương Linh, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
đo愃⌀t gi愃ऀ Khuyến khích môn Đ椃⌀a lí; 

10. Em Đỗ Quỳnh Như, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, đo愃⌀t 
gi愃ऀ Khuyến khích môn Đ椃⌀a lí; 

11. Em Tô Hà Nhật Trung, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, 
đo愃⌀t gi愃ऀ Khuyến khích môn Đ椃⌀a lí; 

12. Em Trần TuĀn H甃�ng, Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành, đo愃⌀t 
gi愃ऀ Khuyến khích môn Tiếng Anh. 

V. C愃Ān b⌀ quản l礃Ā, gi愃Āo viên tham gia b�i dưỡng học sinh gi漃ऀi đ愃⌀t giải 
quĀc gia, học sinh đ愃⌀t giải trong Cu⌀c thi khoa học k礃̀ thu⌀t cĀp quĀc gia 
năm học 2022-2023 (17 c愃Ān b⌀ qu愃ऀn l礃Ā, gi愃Āo viên)  

1. B愃� Võ Th椃⌀ Ng漃⌀c Ánh, Gi愃Āo viên Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Th愃�nh; 

2. Ông Võ Quang Vinh, Gi愃Āo viên Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành; 

3. Ông Ph愃⌀m TĀn Khắc, Gi愃Āo viên Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành; 

4. Ông Nguyễn Đức Quốc, Phó Trưởng phòng, Phòng Qu愃ऀn lý chĀt lượng 
và Giáo dục chuyên nghi⌀p, Sở Giáo dục v愃� Đ愃�o t愃⌀o; 

5. Ông Hồ Hữu Sơn, Gi愃Āo viên Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt 
Thành; 

6. Bà Lê Th椃⌀ Thủy, Gi愃Āo viên Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành; 

7. Bà Lê Th椃⌀ Thanh, Gi愃Āo viên Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành; 

8. Bà Nguyễn Th椃⌀ Xuân Giang, Gi愃Āo viên Trường THPT chuyên Nguyễn 
TĀt Thành; 

9. Bà Nguyễn Tr漃⌀ng Th愃ऀo Nguyên, Gi愃Āo viên Trường THPT chuyên 
Nguyễn TĀt Thành;  

10. Bà Võ Th椃⌀ Hương Thủy, Gi愃Āo viên Trường THPT chuyên Nguyễn 
TĀt Thành;  
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11. Bà Nguyễn Th椃⌀ Thùy Tiên, Gi愃Āo viên Trường THPT chuyên Nguyễn 
TĀt Thành; 

12. Bà Nguyễn Th椃⌀ Hồng Xuyến, Gi愃Āo viên Trường THPT chuyên 
Nguyễn TĀt Thành;  

13. Ông Nguyễn Duy Quốc, Gi愃Āo viên Trường THPT Kon Tum; 

14. Bà Trần Thùy Uyên, Gi愃Āo viên Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt Thành; 

15. Ông Vũ TuĀn Anh, Gi愃Āo viên Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt 
Thành; 

16. Bà Nguyễn Th椃⌀ Hoa Mai, Gi愃Āo viên Trường THPT chuyên Nguyễn 
TĀt Thành; 

17. Ông Trần Tráng Trinh, Gi愃Āo viên Trường THPT chuyên Nguyễn TĀt 
Thành./. 
 


